ĐÁP ÁN  ĐỊA 11 TỰ NHIÊN
I/TRẮC NGHIỆM : ( 4đ)
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II/ TỰ LUẬN: (4đ)
Câu 1: hãy cho biết đặc điểm và ý nghĩa về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản? (1đ)
Câu 1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
a. Đặc điểm:
- Nhật là nước quần đảo, thuộc Đông Á cách không xa lục địa châu Á, trên Thái Bình Dương.
- Lãnh thổ gồm 4 đảo lớn: Hôn su, Kiu xiu, Sicôcư, Hôccaiđô và hàng nghìn đảo nhỏ
b. Ý nghĩa:
- Dễ dàng mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới bằng đường biển.
- Nơi giao hội các dòng biển nóng và lạnh nên có nhiều ngư trương lớn.
- Thuận lợi xây dựng các hải cảng lớn.
Câu 2: Em hãy trình bày tình hình phát triển ngành dịch vụ ở Nhật Bản? ( 1đ)
Câu 2. Dịch vụ ( 1đ)
- Thương mại: đứng thứ 4 thế giới,bạn hàng khắp các châu lục 
+ Xuất khẩu trở thành động lực của sự tăng trưởng kinh tế Nhật, chiếm 68% giá trị GDP (2004), chiếm 9,4% kim ngạch Xuất khẩu Thế Giới, 
- Đứng đầu thế giới về vốn đầu tư trực tiếp FDI và vốn viện trợ ODA.
- Tài chính ngân hàng: đứng đầu thế giới.
- Giao thông vận tải: đứng thứ 3 thế giới về vận tải biển (các cảng lớn: Cô-bê, I-cô-ha-ma, Tokyo, Osaca.)
Câu 3 : Em hãy nêu vị trí, lãnh thỗ, điều kiện tự nhiên của Miền Đông Trung Quốc? (2đ)
Câu 3: điều kiện tự nhiên của Miền Đông Trung Quốc ( 2đ)
	Vị trí, lãnh thổ
	Trải dài từ miền duyên hải đến đất liền, đến kinh tuyến 1050Đ, chiếm 50% diện tích lãnh thổ.

	Địa hình
	· Đồng bằng châu thổ ven biển, đất phù sa màu mỡ
· đồi thấp phía tây 
·  thuận lợi phát triển nông nghiệp

	Khí hậu
	Thuộc khu vực gió mùa, phía Bắc ôn đới, phía Nam cận nhiệt.

	Sông ngòi 
	Hạ lưu các Sông lớn (Trường Giang, Hoàng Hà...) 
=> có giá trị về kinh tế song cũng nhiều thiên tai.

	Khoáng sản
	Phong phú : than, dầu mỏ, quặng sắt, đặc biệt là kim loại màu

	Ảnh hưởng
	-Thuận lợi phát triển ngành nông nghiệp,công nghiệp, giao thông vận tải...
-  khó khăn : Thiên tai, lụt lội, bão...



Câu 4 . Cho bảng số liệu:
“Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm”
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	1995
	2000
	2004
	2010
	2015

	Xuất khẩu
	443,1
	479,2
	565,7
	769,8
	624,8

	Nhập khẩu
	335,9
	379,5
	454,5
	692,4
	648,3


Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2015 ? (2đ) (  vẽ dối, vẽ không dùng thước: trừ 0,5đ)
Câu 4:* vẽ đúng, đủ : 2đ
+ sai tỉ lệ trừ 1 đ
+ không số liệu trừ  0,5đ
+ không tên biểu đồ trừ  0,5đ
+ sai khoảng cách năm : trừ  0,5 đ ( 1 giai đoạn)
+ thiếu đơn vị trừ  0,5 đ
+ thiếu chú giải trừ  0,5đ
+ vẽ chưa đủ không cho điểm, vẽ chưa đủ cột nhưng đúng tỉ lệ cho 1đ
+ vẽ dối, không dùng thước: trừ 0,5đ

